
NAM NỮ NAM NỮ NAM NỮ

850,000 850,000 750,000 750,000 600,000 600,000

1 Chụp Xquang ngực thẳng [D] ✔ ✔ ✔ ✔
2 Điện tim thường [D] ✔ ✔ ✔ ✔
3 Định lượng Ethanol (cồn) [Máu] [B] ✔ ✔ ✔ ✔
4 Định lượng Glucose [Máu] [C] ✔ ✔ ✔ ✔
5 Khám Mắt ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
6 Khám Nam khoa ✔ ✔ ✔
7 Khám Phụ khoa ✔ ✔ ✔
8 Khám Ngoại Chấn thương chỉnh hình ✔ ✔ ✔ ✔
9 Khám Nội hô hấp ✔ ✔ ✔ ✔
10 Khám Nội thần kinh ✔ ✔ ✔ ✔
11 Khám Nội tiết ✔ ✔ ✔ ✔
12 Khám Nội tim mạch ✔ ✔ ✔ ✔
13 Khám Tai Mũi Họng ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
14 Khám Tâm thần ✔ ✔ ✔ ✔
15 Xét nghiệm sàng lọc và định tính 5 loại ma túy [C] ✔ ✔ ✔ ✔
16 Khám Da liễu ✔ ✔
17 Khám Ngoại tổng quát ✔ ✔
18 Khám Nội tổng quát ✔ ✔
19 Khám Răng Hàm Mặt ✔ ✔
20 Định lượng Creatinin (máu) [C] ✔ ✔
21 Định lượng Urê máu [Máu] [C] ✔ ✔
22 Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] [C] ✔ ✔
23 Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] [C] ✔ ✔
24 Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) [D] ✔ ✔
25 Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) [C] ✔ ✔
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